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I. Những căn cứ để xây dựng kế hoạch  

 Thông tư số 15/2026/TT-BGDĐT ngày 24/3/2026 của Bộ trưởng Bộ 
GDĐT ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có 
nhiều cấp học (gọi tắt là Điều lệ trường trung học);  

Thông tư số 30/2024/TT- BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh THPT;  

Quyết định số 1680/QĐ-UBND ngày 08/5/2026 của UBND tỉnh Ninh Bình 
về việc Phê duyệt Đề án “Xây dựng mô hình trường THCS điển hình trên địa bàn 
tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn 2045”;  

Công văn số 1526/SGDĐT-GDTrH ngày 08/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo 
tỉnh Ninh Bình về việc hướng dẫn huy động trẻ vào cơ sở giáo dục mầm non, lớp 1 
các trường tiểu học và tuyển sinh vào lớp 6 các trường THCS năm học 2026 - 2027; 

Hướng dẫn số 09/HD-UBND ngày 05/6/2026 của UBND phường Hoa Lư 
về việc huy động trẻ vào cơ sở giáo dục Mầm non và tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 
các trường trên địa bàn phường Hoa Lư, năm học 2026-2027. 

Tình hình điều kiện thực tế của nhà trường về cơ sở vật chất, đội ngũ cán 
bộ giáo viên, nhân viên.  

II. Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027 

1. Mục đích, yêu cầu 

Huy động 100% học sinh đã được công nhận hoàn thành Chương trình Tiểu 
học đang cư trú thực tế trên địa bàn tuyển sinh vào học đảm bảo đúng Quy chế 
tuyển sinh, Điều lệ các cấp học của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Văn bản số 
1526/SGDĐT-GDTrH của Sở Giáo dục và Đào tạo; duy trì, củng cố và nâng cao 
chất lượng phổ cập giáo dục THCS, đảm bảo quyền học tập của học sinh. 

Thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2026-2027 đảm bảo công 
khai, minh bạch, chính xác, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học 
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sinh; tuyển sinh phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ của trường, không để 
xảy ra tình trạng quá tải hoặc không đủ chỗ học cho học sinh. 

Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1680/QĐ-UBND ngày 08/5/2026 của 
UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng mô hình trường trung 
học cơ sở điển hình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2025 - 2035, tầm nhìn 
2045”, các văn bản hướng dẫn về công tác tuyển sinh lớp 6 cấp THCS năm học 
2026 - 2027. 

Tổ chức xét tuyển học sinh có năng lực tốt đảm bảo theo các tiêu chí tại 
khoản 2, mục IV, công văn số 1526/SGDĐT-GDTrH, ngày 08/5/2026 của Sở 
Giáo dục và Đào tạo để xây dựng mô hình trường trung học cơ sở điển hình, từng 
bước thực hiện hiệu quả Đề án “Xây dựng mô hình trường trung học cơ sở điển 
hình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn 2045” ban hành 
kèm theo Quyết định số 1680/QĐ-UBND ngày 08/5/2026 của UBND tỉnh Ninh 
Bình. 

Tuyệt đối không vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi 
tuyển sinh. 

2. Phương thức tuyển sinh, đối tượng dự tuyển 

2.1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển theo hình thức trực tiếp. 

2.2. Đối tượng, điều kiện dự tuyển 

  Học sinh đã hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, có độ tuổi vào lớp 6 
theo quy định tại Điều 31 Thông tư số 15/2026/TT-BGDĐT ngày 24/3/2026 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường trung học. Chú trọng vận động trẻ 
khuyết tật học hòa nhập và hỗ trợ học sinh khó khăn được đi học, đảm bảo không 
có học sinh bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn. 

2.3. Chỉ tiêu tuyển sinh 

Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh: 650 học sinh/15 lớp, trong đó có khoảng 180 
học sinh trong và ngoài địa bàn PCGD thuộc diện tuyển sinh theo mô hình XD 
trường điển hình. 

2.4. Địa bàn tuyển sinh. 

2.4.1. Học sinh thuộc diện tuyển sinh theo mô hình XD trường học điển 
hình. 

Học sinh trong và ngoài địa bàn nhà trường chịu trách nhiệm PCGD, có 
nguyện vọng đăng ký dự xét tuyển vào lớp của trường XD mô hình điển hình đảm 
bảo các tiêu chí tại khoản 2/mục IV với phụ lục 1, 2 (Danh mục các cuộc thi kèm 
Công văn số 1526/SGDĐT-GDTrH ngày 08/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo).  
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Nhà trường dự kiến xét tuyển từ 25% đến 28% số HS để thực hiện XD mô 
hình trường THCS điển hình.  

2.4.2. Học sinh thuộc diện PCGD trong địa bàn quy định. 

Việc tuyển sinh thực hiện theo địa bàn PCGD được xác định trên mã số 
định danh cá nhân về thông tin “Nơi thường trú”, “Nơi ở hiện tại” đảm bảo tuyển 
học sinh cư trú thực tế trên địa bàn theo phân tuyến tuyển sinh (nơi cư trú thực 
tế là nơi học sinh đăng ký thường trú hoặc tạm trú hợp pháp, sinh sống ổn định, 
liên tục, được sử dụng làm nơi ở chính để đi học hằng ngày). 

Nhà trường tuyển học sinh đang cư trú thực tế, có mã định danh VNeID tại 
địa bàn các tổ dân phố: Phúc Nam, Phúc Trực, Phúc Trọng, Phúc Hải, Phúc Lộc, 
Phúc Long, Phúc Ninh, Phúc Hòa, Phúc Thiện, Phúc Thịnh Phúc Thành, Phúc Thái, 
Phúc Hưng, Phúc Thắng (phường Phúc Thành cũ); Văn Miếu, Lê Lợi Nam Thành, 
Trung Thành Nam Thành, Tuệ Tĩnh, Bắc Thành Nam Thành, Phúc Chỉnh 1, Phúc 
Chỉnh 2, Võ Thị Sáu, Yết Kiêu, Bạch Đằng (phường Nam Thành cũ); Phố 10 Vân 
Giang, Phố 11 Vân Giang (phường Vân Giang cũ).  

Trường hợp cha mẹ học sinh đang công tác trong lực lượng Vũ trang nhân 
dân, đơn vị đóng trong địa bàn nhà trường chịu trách nhiệm PCGD, gia đình có 
nguyện vọng cho con học tại trường để thuận tiện đi lại, cha mẹ học sinh có đơn 
đăng ký. Căn cứ vào đơn đăng ký của cha mẹ học sinh và khả năng đảm bảo về 
CSVC, đội ngũ, nhà trường lập danh sách những học sinh này trình UBND 
phường xem xét tiếp nhận, phê duyệt. 

3. Hồ sơ dự tuyển 

- Đơn xin xét tuyển vào học lớp 6 (theo mẫu); 

- Học bạ tiểu học (bản chính);  

- Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ (02 bản); 

- Bản photo Giấy chứng nhận, giấy khen, quyết định khen thưởng hoặc minh 
chứng về học sinh đoạt thành tích trong các Cuộc thi, giấy tờ ưu tiên … (nếu có). 

- Phiếu kê khai thành tích cá nhân (theo mẫu, dành cho học sinh diện xét 
tuyển ngoài địa bàn phổ cập); 

- Giấy xác nhận thông tin cư trú từ ứng dụng VNeID (đối chiếu Căn cước 
điện tử của cha/mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của học sinh). 

 4. Lệ phí tuyển sinh: 30.000 đồng, trong đó bao gồm hồ sơ tuyển sinh. 

5. Tổ chức tuyển sinh 
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Hội đồng tuyển sinh của trường do Chủ tịch UBND phường ban hành quyết 
định thành lập; thành viên của Hội đồng gồm: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 
nhà trường theo quy định. 

Tổ chức xét tuyển đối với HS có hồ sơ dự tuyển hợp lệ và có đủ điều kiện 
dự tuyển theo quy định; từ ngày 15/6/2026 đến ngày 30/6/2026, cụ thể như sau: 

5.1.  Đối với học sinh thuộc địa bàn tuyển sinh PCGD của nhà trường 

Tổ chức thu hồ sơ từ ngày 19/6/2026 đến ngày 27/6/2026, sau đó Hội đồng 
xét duyệt (xác minh lại hộ khẩu, địa chỉ cư trú thực tế hiện tại khi thấy cần thiết). 

Thông báo danh sách học sinh trúng tuyển vào ngày 27/6/2026, niêm yết tại 
bảng tin nhà trường và đăng trên các trang thông tin điện tử của trường. 

Tổ chức bốc thăm xếp lớp và giáo viên chủ nhiệm: Ngày 28/6/2026.  

Ngày 30/6/2026 hoàn thành báo cáo, niêm yết và đăng tải kết quả tuyển 
sinh tại bảng tin nhà trường và  trên Website/ fanpage của Trường THCS Lý Tự 
Trọng, phường Hoa Lư.   

5.2. Đối với diện học sinh ngoài địa bàn phổ cập giáo dục của nhà 
trường (xét tuyển theo mô hình trường điển hình) 

 Thu hồ sơ từ 7h30’ ngày 15/6/2026 đến 17h00’ ngày 17/6/2026. 

Hội đồng tuyển sinh xét duyệt và thông báo kết quả trúng tuyển vào ngày 
23/6/2026, kết quả trúng tuyển được niêm yết tại bảng tin nhà trường và đăng trên 
Website và các trang thông tin điện tử của Trường THCS Lý Tự Trọng, phường 
Hoa Lư. 

5.2.1. Nguyên tắc, tiêu chí xét tuyển  

a) Xét tuyển thẳng 

Học sinh được xét tuyển thẳng có một trong các điều kiện sau: 

- Đã hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học và đoạt giải Nhất hoặc có sản 
phẩm được công nhận tiêu biểu trong các cuộc thi, hội thi thuộc Danh mục tại Phụ 
lục 1 ban hành kèm theo Công văn số 1526/SGDĐT-GDTrH ngày 08/5/2026 của 
Sở GDĐT Ninh Bình. 

- Đã hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học và có tổng điểm quy đổi 
thành tích tham gia các cuộc thi trong Danh mục tại Phụ lục 2 (ban hành kèm theo 
Công văn số 1526/SGDĐT-GDTrH ngày 08/5/2026 của Sở GDĐT Ninh Bình) 
đạt từ 2,0 điểm trở lên. Trong đó, học sinh tham gia cùng một cuộc thi nhiều lần 
(nhiều năm), nhiều cấp (quốc gia, tỉnh, huyện) chỉ được tính thành tích của 01 lần 
cao nhất; học sinh có cùng một sản phẩm (Đối với sản phẩm STEM tham dự 
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nhiều cuộc thi khác nhau chỉ được tính thành tích của cuộc thi có kết quả cao 
nhất).  

- Chỉ tiêu tuyển thẳng: Không quá 20% tổng chỉ tiêu tuyển sinh ngoài địa 
bàn phổ cập. 

Trường hợp số học sinh thuộc diện tuyển thẳng vượt chỉ tiêu tuyển thẳng 
được giao, xét ưu tiên theo thứ tự:  

(1) Học sinh đoạt giải Nhất/sản phẩm tiêu biểu theo Phụ lục 1;  

(2) Học sinh có tổng điểm quy đổi cao hơn; nếu bằng nhau thì lấy hết. 

b) Xét tuyển sau tuyển thẳng 

Điểm xét tuyển được tính theo công thức: 

Điểm xét tuyển (ĐXT) = Tiêu chí 1 + Tiêu chí 2        (Tối đa 10,0 điểm) 

Tiêu chí 1: Kết quả học tập cấp Tiểu học (tối đa 8,0 điểm): 

Lớp Xếp loại kết quả giáo dục 
Hoàn thành xuất 

sắc 
Hoàn thành 

tốt 

Lớp 1 Kết quả đánh giá cuối năm 1,0 điểm 0,5 điểm 

Lớp 2 Kết quả đánh giá cuối năm 1,0 điểm 0,5 điểm 

Lớp 3 Kết quả đánh giá cuối năm 1,5 điểm 0,75 điểm 

Lớp 4 Kết quả đánh giá cuối năm 2,0 điểm 1,0 điểm 

Lớp 5 Kết quả đánh giá cuối năm 2,5 điểm 1,25 điểm 

Tiêu chí 2: Thành tích tham gia các cuộc thi (tối đa 2,0 điểm): 

Thành tích của học sinh khi tham gia các Cuộc thi cấp huyện (trước khi sáp 
nhập), cấp tỉnh, cấp khu vực và quốc gia (nếu chưa được tuyển thẳng) theo Danh 
mục tại Phụ lục 2. 

Trong đó: Học sinh tham gia cùng một Cuộc thi nhiều lần (nhiều năm), nhiều 
cấp (quốc gia, tỉnh, huyện) chỉ được tính thành tích của 01 lần cao nhất; học sinh 
có cùng một sản phẩm (đối với KHKT, STEM…) tham dự nhiều Cuộc thi khác 
nhau chỉ được tính thành tích của cuộc thi có kết quả cao nhất; học sinh tham gia 
nhiều Cuộc thi khác nhau thì điểm thành tích được tính bằng tổng điểm thành tích 
tham gia các cuộc thi, nhưng không quá 2,0 điểm (nếu tổng điểm thành tích lớn 
hơn 2,0 điểm thì điểm của Tiêu chí 2 chỉ được tính là 2,0 điểm). 

Nguyên tắc xét trúng tuyển: 

Xét từ điểm cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Khi có nhiều học sinh 
bằng điểm tại vị trí chỉ tiêu cuối, áp dụng tiêu chí phụ theo thứ tự ưu tiên: 
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TT Tiêu chí phụ 

1 Điểm Tiêu chí 1 cao hơn 

2 
Tổng điểm bài kiểm tra cuối năm học các môn Toán, Tiếng Việt, Ngoại ngữ 
lớp 3, 4, 5 cao hơn 

3 
Tổng điểm bài kiểm tra cuối năm học các môn Toán, Tiếng Việt, Ngoại ngữ 
lớp 4, 5 cao hơn 

4 
Tổng điểm bài kiểm tra cuối năm học các môn Toán, Tiếng Việt, Ngoại ngữ 
lớp 5 cao hơn 

 Khi xét xong Tiêu chí phụ 4 vẫn còn có nhiều học sinh bằng điểm nhau,  Ban 
tuyển sinh căn cứ vào thời gian học sinh nộp hồ sơ (ưu tiên học sinh có thời gian 
đăng ký nộp hồ sơ trước).  

6.Tổ chức xếp lớp  

6.1. Đối với học sinh thuộc diện xây dựng mô hình trường học điển hình 

Dự kiến 180 học sinh, trong đó có học sinh trong địa bàn PCGD có đủ tiêu chí 
thuộc diện XD mô hình trường học điển hình, xếp vào 04 lớp. Việc xếp lớp được căn 
cứ theo năng lực, sở trường của học sinh (dựa vào thành tích học sinh đạt được 
theo quy định tại khoản 2, mục IV, công văn số 1526/SGDĐT-GDTrH, ngày 
08/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo). 

“Đối với những học sinh trong quá trình học tập, năng lực không đáp ứng 
yêu cầu chương trình giáo dục của trường điển hình (căn cứ kết quả học tập, kiểm 
tra, đánh giá hằng năm), nhà trường có thể điều chuyển sang lớp học không 
thuộc diện mô hình điển hình trong trường hoặc trường khác để phù hợp với 
năng lực, nguyện vọng của học sinh và cha mẹ học sinh, đồng thời duy trì sĩ số 
theo quy định” (theo Đề án ban hành kèm theo Quyết định số 1680/QĐ-UBND 
ngày 08/5/2026 của UBND tỉnh, phần IV, mục 2.2 về công tác tuyển sinh). 

6.2. Đối với học sinh thuộc diện tuyển sinh theo địa bàn phổ cập giáo dục 

Dự kiến số học sinh được tuyển là 470 em, được xếp vào 11 lớp (mỗi lớp 
không quá 45 em). 

a) Việc xếp lớp 

Thực hiện xếp lớp theo hình thức bốc thăm ngẫu nhiên dưới sự giám sát của 
Lãnh đạo UBND phường, đại diện các Phòng Ban chuyên môn của phường Hoa 
Lư, Cha mẹ học sinh có con đăng ký xét tuyển lớp 6 tại nhà trường tham gia bốc 
thăm. Việc bốc thăm xếp lớp đảm bảo nguyên tắc công bằng, khách quan, công 
khai, minh bạch, đồng đều về số lượng, giới tính của học sinh giữa các lớp. 

b) Công tác chuẩn bị 

+ Danh sách học sinh nam và danh sách học sinh nữ xếp theo ABC; Danh 
sách dự kiến giáo viên chủ nhiệm lớp 6 năm học 2026-2027. 
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+ Hai hòm phiếu: Ghi rõ “Hòm phiếu Nam”, “Hòm phiếu Nữ” (để song song 
phía trên sân khấu). 

+ Phiếu bốc thăm: Xây dựng phiếu bốc thăm vào lớp, phiếu bốc thăm giáo 
viên chủ nhiệm lớp và niêm phong phiếu thăm. 

+ Máy tính, văn phòng phẩm ... 

c) Tổ chức bốc thăm xếp lớp cho học sinh và giáo viên chủ nhiệm 

Bước 1: Tổ chức bốc thăm học sinh vào lớp 

- Ban tổ chức công khai quy trình, cách thức tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên. 

- Đại diện cha mẹ học sinh đảo phiếu thăm trong 02 hòm phiếu trước sự 
chứng kiến của Lãnh đạo, tổ giám sát và cha mẹ học sinh dự bốc thăm.  

- Cha mẹ học sinh/người giám hộ thực hiện việc bốc thăm (theo thứ tự danh 
sách A,B,C do ban tổ chức đọc lần lượt); sau khi bốc thăm, cha mẹ học sinh/ 
người giám hộ ghi họ tên, ngày tháng năm sinh của học sinh và ký tên người 
bốc thăm vào phiếu thăm.  

- Ban tổ chức đọc to thông báo kết quả bốc thăm rồi nộp phiếu thăm về bộ 
phận thư kí để nhập vào máy tính.  

- Lưu ý một số trường hợp đặc biệt 

+ Trường hợp CMHS vắng không nhờ được người thân đến bốc thăm hộ, sau 
03 lần BTC gọi tên đại diện gia đình không có mặt, nhà trường sẽ tiếp tục gọi phụ 
huynh học sinh tiếp theo. Đến cuối buổi BTC sẽ gọi lại tên học sinh đó mà đại 
diện gia đình của học sinh đó vẫn vắng mặt, nhà trường sẽ mời Ban đại diện 
CMHS lên bốc thăm cho học sinh đó và công khai kết quả của từng học sinh. 

+ Trường hợp sinh đôi thì chỉ bốc thăm 01 lần (xếp vào cùng 01 lớp); nếu 
gia đình có nguyện vọng không xếp vào một lớp thì sẽ tổ chức bốc thăm bình 
thường vào 02 lớp khác nhau. 

+ Trường hợp học sinh khuyết tật thì không phải tham gia bốc thăm, Hiệu 
trưởng nhà trường chủ động xếp lớp để đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho học 
sinh trong quá trình học tập. 

+ Những trường hợp đăng ký nhập học sau khi đã bốc thăm xếp lớp: Nhà 
trường tổng hợp danh sách nếu đảm bảo điều kiện nhập học, báo cáo Ủy ban nhân 
dân phường xin ý kiến chỉ đạo về phương án xếp lớp cho học sinh. 

Bước 2: Công bố danh sách học sinh theo lớp (sau khi bốc thăm) 

Sau khi Cha mẹ học sinh/người giám hộ bốc thăm, Ban tổ chức nhập thông 
tin và hoàn thành danh sách theo từng lớp và thông báo công khai danh sách học 
sinh trước khi bốc thăm giáo viên chủ nhiệm. 

Bước 3: Tổ chức bốc thăm giáo viên chủ nhiệm lớp 

- Hội đồng tuyển sinh công bố danh sách GV của nhà trường được lựa chọn 
làm giáo viên chủ nhiệm lớp 6 năm học 2026 - 2027. 
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- Đại diện cha mẹ học sinh đảo đều phiếu thăm trong hòm phiếu. 

- Tổ chức bốc thăm giáo viên chủ nhiệm lớp 6 lần lượt theo danh sách xếp 
thứ tự A,B,C và công khai kết quả bốc thăm, GVCN ghi rõ họ tên và kí vào phiếu 
thăm, gửi lại cho Ban tổ chức. 

 7. Dự kiến phân công giáo viên chủ nhiệm lớp 6 

7.1. Phân công giáo viên chủ nhiệm lớp 6 theo Đề án xây dựng mô hình 
trường điển hình  

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm lựa chọn những giáo viên có năng lực chuyên 
môn cao, có kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm, giảng dạy, bồi dưỡng học 
sinh giỏi, đáp ứng phát triển toàn diện các em học sinh thuộc diện XD mô hình 
trường điển hình. 

7.2. Phân công giáo viên chủ nhiệm lớp 6 các lớp PCGD 

STT Họ và tên Giới tính Năm sinh Trình độ chuyên môn 
1 Đinh Xuân Quang Nam 2003 Đại học Toán  

2 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 1970 Đại học Ngữ Văn 

3 Trần Thị Thanh Thư Nữ 2003 Đại học Toán 

4 Lê Thu Huyền Nữ 1977 Đại học Ngoại ngữ 

5 Đàm Thị Thanh Nữ 1979 Đại học Ngữ Văn 

6 Lê  Thị Thuý Hằng Nữ 1978 Đại học  Ngữ Văn 

7 Lê Thị Lĩnh Nữ 1976 Đại học Ngoại ngữ  

8 Bùi Thị Mai Hương Nữ 1978 Đại học Ngữ Văn 

9 Đỗ Thị Lâm Thuỷ Nữ 1980 Đại học Ngữ Văn - Địa 

10 Mai Thị Chung  Nữ  1986 Đại học Toán  

11 Đặng Thị Huyền Trang  Nữ  1996 Đại học Sư phạm Lịch sử 

Trên đây là Kế hoạch Kế hoạch tổ chức tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-
2027 của trường THCS Lý Tự Trọng, yêu cầu tất cả CBGVNV nhà trường và các 
bộ phận liên quan triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, phù hợp với tình hình 
thực tế của nhà trường để đạt hiệu quả cao.   

Trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng trân trọng báo cáo, trình Lãnh đạo 
UBND phường Hoa Lư phê duyệt./. 

 

Nơi nhận: 
- TT Đảng ủy phường; 
- Lãnh đạo UBND phường; 
- Phòng VH-XH phường; 
- Trung tâm DVSNC phường; 
- CBQL, GVNV nhà trường; 
- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 
 

 
 
 
 

Đinh Minh Hằng 
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PHỤ LỤC 1.  
DANH MỤC CÁC CUỘC THI DIỆN XÉT TUYỂN THẲNG 

(Kèm theo Công văn số 1526/SGDĐT-GDTrH ngày 08 tháng 5 năm 2026 
của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

Học sinh đoạt giải Nhất trong các Cuộc thi, Hội thi từ Mục 1 đến Mục 3 và  
học sinh có sản phẩm STEM được công nhận sản phẩm tiêu biểu tại Mục 4. 

 

STT 

 

Tên các Cuộc thi 
Cơ quan 

tổ 
chức 

Năm học tổ 
chức/phát 

động 

 

Văn bản pháp lý 

 

Ghi chú 

 

 

1 

Hội thi Hùng 
biện tiếng Anh 
cấp tỉnh 

Sở GDĐT 

Nam Định 
cũ 

2023-2024 

2024-2025 

Kế hoạch số 1060/KH-
SGDĐT ngày 29/8/2024 
về việc tổ chức Hội thi 
Hùng biện tiếng Anh 

Trước sáp 

nhập 

 

 
2 

Cuộc thi giao lưu 
Tài năng tiếng 
Anh tiểu học cấp 
tỉnh 

Sở GDĐT 

Ninh Bình 
cũ 

2023-2024 

2024-2025 

Kế hoạch số 05/KH-
SGDĐT ngày 
17/01/2024 

Kế hoạch số 11/KH-
SGDĐT ngày 
24/01/2025 

Trước sáp 

nhập 

 

3 

Cuộc thi giao lưu 
Tài năng tiếng 
Anh tiểu học cấp 
tỉnh 

Sở GDĐT 

Ninh Bình 
2025-2026 

Kế hoạch số 26/KH-
SGDĐT ngày 
03/02/2026 

Sau sáp 

nhập 

 

 

 

 

4 

Ngày hội STEM, 
Sáng tạo Nghệ 
thuật cấp tỉnh 
(Học sinh có sản 
phẩm STEM được 
công nhận sản 
phẩm tiêu biểu) 

Sở GDĐT 

Ninh Bình 
2025-2026 

Kế hoạch số 68/KH-
SGDĐT ngày 03/4/2026 

của Sở Giáo dục và 
Đào tạo (GDĐT) về 

việc tổ chức Ngày hội 
STEM, Sáng tạo Nghệ 
thuật; Cuộc thi “Viết 
đúng -Viết đẹp” năm 

học 2025-2026 

Sau sáp 

nhập 
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PHỤ LỤC 2. 
DANH MỤC VÀ ĐIỂM QUY ĐỔI CÁC CUỘC THI TÍNH ĐIỂM XÉT TUYỂN 

(Kèm theo Công văn số 1526/SGDĐT-GDTrH ngày 08 tháng 5 năm 2026  
của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

1. Các cuộc thi trước năm học 2025-2026 

STT Tên các Cuộc thi 
Cơ quan 
 tổ chức 

Năm học tổ 
chức/phát 

động 

Điểm tính theo giải 
Nhất/ 
HC 

Vàng 

Nhì/HC 
Bạc 

Ba/ 
HC 

Đồng 

Khuyến 
khích 

 
 
1 

Hội thi Hùng biện 
tiếng Anh cấp tỉnh 

Sở GDĐT 
Nam Định 

(cũ) tổ chức 

2023-2024 
2024-2025 

2,0 1,5 1,0 0,5 

Hội thi Hùng biện 
tiếng Anh cấp 

huyện 

Huyện/TP  
tổ chức 

2023-2024 
2024-2025 

1,0 0,75 0,5 X 

2 

Cuộc thi giao lưu 
Tài năng tiếng Anh 

tiểu học cấp tỉnh 

Sở GDĐT 
Ninh Bình 

(cũ) tổ chức 

2023 - 2024 
2024- 2025 

2,0 1,5 1,0 0,5 

Hội thi Hùng biện 
tiếng Anh cấp 

huyện 

Huyện/TP tổ 
chức 

2023 - 2024 
2024- 2025 

1,0 0,75 0,5 X 

3 
Câu lạc bộ Toán 

tuổi thơ toàn quốc 

Viện Nghiên 
cứu Sách và 

Học liệu Giáo 
dục thuộc 

NXBGDVN 
tổ chức, các 
Sở GDĐT 
phát động 

2024-2025 
 

1,0 
 

0,75 
 

0,5 
 

0,25 

4 
Hội thi Viết chữ 
đúng và đẹp cấp 

tỉnh 

Sở GDĐT 
Nam Định 

(cũ) tổ chức 

2023-2024 
2024-2025 

1,0 0,75 0,5 X 

5 

Cuộc thi TDTT học 
sinh phổ thông cấp 
tỉnh năm học 2022-

2023 

Sở GDĐT Nam 
Định cũ tổ chức 

2022-2023 1,0 0,75 0,5 X 

6 
Hội khỏe Phù Đổng 
tỉnh Nam Định lần 
thứ XI năm 2024 

Sở GDĐT Nam 
Định cũ tổ chức 

2023-2024 1,0 0,75 0,5 X 

7 

Cuộc thi TDTT học 
sinh phổ thông cấp 
tỉnh năm học 2024-

2025 

Sở GDĐT Nam 
Định cũ tổ chức 

2024-2025 1,0 0,75 0,5 X 

8 
Cuộc thi TDTT học 
sinh phổ thông cấp 

tỉnh 

Sở GDĐT Ninh 
Bình cũ tổ chức 

2022-2023 1,0 0,75 0,5 X 
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9 

Hội khỏe Phù 
Đổng tỉnh Ninh 
Bình lần thứ 
VIII năm 2024 

Sở GDĐT Ninh 
Bình cũ tổ chức 

2023-2024 1,0 0,75 0,5 X 

10 

Cuộc thi TDTT học 
sinh phổ thông cấp 
tỉnh năm học 2024-

2025 

Sở GDĐT Ninh 
Bình cũ tổ chức 

2024-2025 1,0 0,75 0,5 X 

11 
Cuộc thi học sinh 

giỏi TDTT cấp tỉnh 
Sở GDĐT Hà 

Nam cũ tổ chức 
2022-2023 1,0 0,75 0,5 X 

12 
Hội khỏe Phù Đổng 
tỉnh Hà Nam lần thứ 

VII năm 2024 
Sở GDĐT Hà 

Nam cũ tổ chức 
2023-2024 1,0 0,75 0,5 X 

13 
Cuộc thi học sinh 

giỏi TDTT cấp tỉnh 
Sở GDĐT Hà 

Nam cũ tổ chức 
2024-2025 1,0 0,75 0,5 X 

14 

Đối với các cuộc 
thi từ số thứ tự 4 

đến 13 trên đây do 
huyện/thành phố 

(cũ) tổ chức 

Huyện/TP tổ 
chức 

2022-2023 

2023-2024 

2024-2025 

0,75 0,5 0,25 X 

15 

Cuộc thi Olympic 
tiếng Anh trên 

Internet cấp toàn 
quốc 

Sở GDĐT Hà 
Nam, Nam 

Định, 

Ninh Bình (cũ) 
phát động 

2022-2023 

2023-2024 

2024-2025 

1,0 0,75 0,5 0,25 

Cuộc thi Olympic 
tiếng Anh trên 

Internet cấp tỉnh 
0,75 0,5 0,25 X 

16 
Giải TDTT cấp 

quốc tế và khu vực 
Bộ GDĐT tham 

gia 

Trước  
năm học  

2025-2026 
1,5 1,0 0,75 X 

17 

Cuộc thi Thể dục 
Thể thao (TDTT) 

học sinh phổ thông 
toàn quốc 

Bộ GDĐT 
tổ chức 

Trước 
năm học 
2025-2026 

1,5 1,0 0,75 X 

18 

Hội khỏe Phù Đổng 
HKPĐ toàn quốc 

lần thứ X năm 2024 
tổ chức Khu vực 1 
tại Thái Nguyên; 
toàn quốc tại Hải 

Phòng...; 

Bộ GDĐT 
tổ chức 

Trước 
 năm học 

2025-2026 
1,5 1,0 0,75 X 

19 

Cuộc thi sáng tạo 
thanh, thiếu niên và 
nhi đồng tỉnh Ninh 
Bình, Nam Định, 
Hà Nam (cũ); Hội 

thi Sáng tạo kỹ 
thuật tỉnh Ninh Bình 

Liên hiệp các 
Hội Khoa học 
và Kỹ thuật 
tỉnh Ninh 

Bình, Nam 
Định, Hà 
Nam (cũ) 

Trước  
năm học 

2025-2026 
1,0 0,75 0,5 X 
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20 

Cuộc thi Trạng 
Nguyên Tiếng 

Việt cấp quốc gia 

Sở GDĐT Nam 
Định, Hà Nam, 
Ninh Bình cũ 

phát động 

Trước 
năm học 

2025-2026 
1,0 0,75 0,5 0,25 

Cuộc thi Trạng 
Nguyên Tiếng Việt 

cấp tỉnh 

Sở GDĐT Nam 
Định, Hà Nam, 
Ninh Bình cũ 

phát động 

Trước năm 
học 2025- 

2026 

 
0,75 

 
0,5 

 
0,25 

 
X 

21 

Hội thi Giai điệu 
tuổi hồng học sinh 

phổ 
thông cấp quốc gia 

Sở GDĐT Nam 
Định, Hà Nam, 
Ninh Bình cũ tổ 

chức 2022-2023 

2024-2025 

1,5 1,0 0,75 0,5 

Hội thi Giai điệu 
tuổi hồng học sinh 

phổ 
thông cấp tỉnh 

Sở GDĐT Nam 
Định, Hà Nam, 
Ninh Bình cũ tổ 

chức 

1,0 0,75 0,5 X 

2. Các cuộc thi năm học 2025-2026: 

STT Tên các Cuộc thi 
Cơ quan tổ 
chức/phát 

động 

Năm học tổ 
chức/phát 

động 

Điểm tính theo giải 

Nhất/HC 

Vàng 

Nhì/HC 
Bạc 

Ba/HC 
Đồng 

Khuyến 

khích 

 

 

1 

Olympic tiếng Anh 
trên Internet (IOE) 

cấp tỉnh 

Sở GDĐT 
Ninh Bình 
phát động 

2025-2026 0,75 0,5 0,25 X 

Olympic tiếng Anh 
trên Internet (IOE) 

cấp toàn quốc 

Sở GDĐT 
Ninh Bình 
phát động 

2025-2026 1,0 0,75 0,5 0,25 

2 
Cuộc thi giao lưu Tài 
năng tiếng Anh tiểu 

học cấp tỉnh 

Sở GDĐT 
Ninh Bình tổ 

chức 

2025- 2026 2,0 1,5 1,0 0,5 

3 

Ngày hội STEM, 
Sáng tạo Nghệ thuật 
cấp tỉnh (HS có sản 
phẩm được cấp Giấy 
chứng nhận của Sở 

GDĐT) Sở GDĐT 
Ninh Bình 

2025- 2026 

0,5 

Ngày hội STEM, 
Sáng tạo Nghệ thuật 
cấp tỉnh (HS có sản 
phẩm STEM được 

công nhận sản phẩm 
tiêu biểu) 

2,0 

4 
Cuộc thi “Viết đúng 
-Viết đẹp” cấp tỉnh 

Sở GDĐT 
Ninh Bình 2025- 2026 1,0 0,75 0,5 X 

5 

Hội thi thể dục thể thao 
học sinh phổ thông  

cấp tỉnh 

Sở GDĐT 
Ninh Bình 2025- 2026 

1,0 0,75 0,5 X 


